
Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG (A+B+C)     10,169,217        1,666,024        8,478,819          5,285,855       1,875,520        3,659,567          3,868,280   -       808,000        3,060,280        381,768      683,301       1,597,955       141,000    265

A PHẦN THỨ NHẤT: CÁC DỰ ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025        8,469,513        1,666,024        6,779,115          5,285,855       1,875,520        3,659,567          3,755,820   -       839,540        2,916,280        381,768      683,301          778,078       141,000    257

I Các dự án trọng điểm, dự án ODA        3,689,670        1,456,060        2,233,610          2,641,901       1,682,043           959,858          1,824,539   -       864,123           960,417        368,000      535,965          778,078                 -        8

I.1 Dự án trọng điểm theo NQ của HĐND tỉnh       2,541,863       1,251,060        1,290,803          1,927,606       1,493,538          434,068         1,193,226   -      758,600           434,626       183,000      532,460         778,078                 -        3
I.2 Dự án ODA, dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố       1,147,807          205,000           942,807             714,295          188,505          525,790            631,313   -      105,523           525,790       185,000          3,505                   -                   -        5

II Các dự án tạo nguồn        1,907,343           114,237        1,793,106             974,667           114,237           860,430             861,295   -       129,299           731,996                  -        114,237                    -         141,000      21

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước chuyển sang           146,633                     -             146,633             102,906                     -             102,906             102,173                     -             102,173                  -                  -                      -                   -        4
Dự án đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025        1,760,710           114,237        1,646,473             871,762           114,237           757,524             759,122   -       129,299           629,823                  -        114,237                    -         141,000      17

III Hỗ trợ UBND các phường xã thực hiện một số công trình           547,892               5,737           519,781             240,639                     -             240,639             219,425             21,214           240,639            9,498                -                      -                   -      80

IV Các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực khác còn lại        2,324,608             89,990        2,232,618          1,428,648             79,240        1,598,639             790,231           153,881           944,112            4,270        33,099                    -                   -    148

Dự án giai đoạn trước chuyển sang           448,033             11,942           436,091                57,601               1,192             55,641               53,684   -           1,166             52,518            3,070                -                      -                   -      21
Dự án đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025        1,876,575             78,048        1,796,527          1,371,047             78,048        1,542,999             736,547           155,047           891,594            1,200        33,099                    -                   -    126
   - Dự án hoàn thành quyết toán           121,273               9,449           111,824             112,116               9,449           102,667             115,234   -         12,567           102,667            1,200          8,249                    -                   -      24
   - Dự án chuyển tiếp năm 2023           205,081               7,075           198,006             201,939               7,075           194,864             201,939   -           7,075           194,864                  -            7,075                    -                   -        8
   - Dự án đầu tư mới năm 2023           211,137             61,524           147,613             209,137             61,524           147,613             169,302   -         21,689           147,613                  -          17,775                    -                   -      41
   - Dự án đầu tư mới năm 2024-2025        1,339,085                     -          1,339,085             847,855                     -          1,097,855             250,072           196,379           446,451                  -                  -                      -                   -      53

V Hỗ trợ UBND các phường, xã có số thu tiền đất trong giai đoạn 2024-
2025                     -                       -                       -                         -                       -                       -                 60,330   -         21,214             39,116                  -                  -                      -                   -       -

B
PHẦN THỨ HAI: BỐ TRÍ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ
ÁN, ĐỀ XUẤT TỈNH THỰC HIỆN
(Số vốn phân bổ là số dự kiến)

       1,699,704                     -          1,699,704                       -                       -                       -                   2,000               1,000                3,000                  -                  -            819,877                 -        6

C PHẦN THỨ BA: HOÀN TRẢ PHẦN ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT
TRIỂN ĐẤT, TRẢ NỢ GỐC DỰ ÁN ODA                     -                       -                       -                         -                       -                       -               110,460             30,540           141,000                  -                  -                      -                   -        2

Chi tiết như sau                     -                       -                       -                         -                       -                       - -

A PHẦN THỨ NHẤT: CÁC DỰ ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025        8,469,513        1,666,024        6,779,115          5,285,855       1,875,520        3,659,567          3,755,820   -       839,540        2,916,280        381,768      683,301          778,078       141,000    257

A.1 CÁC DỰ ÁN TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, GIAO THÀNH PHỐ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ             90,517             11,942             78,575                  6,353               1,192               5,161                 3,283                     -                  3,283            3,070                -                  -                   -        2

a Các dự án chuyển tiếp            90,517            11,942             78,575                 6,353              1,192              5,161                3,283                    -                 3,283           3,070                -                     -                   -        2

1 Xây dựng 1 số đoạn tuyến thuộc đường gom phía Bắc Quốc lộ 5 đoạn đi
qua TPHD (từ Km51+035 đến K54+205) Ban QLDA 957

(27/03/2018)             22,384             11,192             11,192                  5,369               1,192               4,177                 2,299                     -                  2,299            3,070 1

2 Trường Tiểu học Tân Bình Ban QLDA 3209
(17/12/2014)             68,133                  750             67,383                     984                     -                    984                    984                     -                     984                  - 1

A2 CÁC DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, SỬ DỤNG
NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ        8,378,996        1,654,082        6,700,540          5,279,502       1,874,328        3,654,406          3,752,537   -       839,540        2,912,997        378,698      683,301          778,078       141,000    255

I CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, DỰ ÁN ODA        3,689,670        1,456,060        2,233,610          2,641,901       1,682,043           959,858          1,824,539   -       864,123           960,417        368,000      535,965          778,078                 -        8

I.1 Dự án trọng điểm theo NQ của HĐND tỉnh       2,541,863       1,251,060        1,290,803          1,927,606       1,493,538          434,068         1,193,226   -      758,600           434,626       183,000      532,460         778,078                 -        3

1 Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn) Ban QLDA 4860
(09/8/2021)           885,606           417,460           468,146             885,606           659,938           225,668             225,668                     -             225,668        183,000      234,460          242,478 1

2 Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với
vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang Ban QLDA

3020
(12/9/2023)

8130

       1,042,000           833,600           208,400          1,042,000           833,600           208,400             967,000   -       758,600           208,400                  -        298,000          535,600 1

3 Phát triển giao thông đô thị - thành phố Hải Dương (Xây dựng cầu vượt
Bùi Thị Xuân) Ban chỉ đạo 322/QĐ-TTg

(08/3/2022)           614,257         614,257                       -                       -                       -                      558                     -                     558                  -                  - 1

I.2 Dự án ODA, dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành
phố       1,147,807          205,000           942,807             714,295          188,505          525,790            631,313   -      105,523           525,790       185,000          3,505        5

1 Đối ứng dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải
Dương tỉnh Hải Dương Ban chỉ đạo 967

(22/3/2019)           444,418               5,000           439,418             368,018                     -             368,018             368,018                     -             368,018                  -                  - 1
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2 Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô
Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương Ban QLDA  3415

(13/11/2020)           427,389           200,000           227,389             234,866           185,000             49,866               49,866                     -               49,866        185,000                - 1

3

Thực hiện đề án: Xây dựng đô thị thông minh thành phố Hải Dương giai
đoạn 2020-2025
Gồm các dự án:
- Hạ tầng Công nghệ thông tin
- Xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu
- Nâng cấp Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Hải Dương

          126,000         126,000                73,626                     -               73,626             100,800   -         27,174             73,626                  -                  - 1

4 Thực hiện đề án: Cải tạo phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng thành phố
Hải Dương (giai đoạn 2020-2025).           150,000         150,000                37,785               3,505             34,280             112,629   -         78,349             34,280                  -            3,505                    -                   -        2

- Cải tạo hệ thống cây xanh và điện chiếu sáng đường Nguyễn Lương Bằng Ban QLDA
5083

(31/12/2020)
QĐ 2251

            12,193        3,504.604                8,688                12,193               3,505               8,688               12,660   -           3,972                8,688        3,505 1

-  Lập quy hoạch cây xanh, điện chiếu sáng                  500                 500                     -                       -                   -                       -              -

- Xây dựng vườn ươm và khu trồng cây xanh phường Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương Ban QLDA NQ 06

(24/3/2021)             25,592           25,592                25,592                     -               25,592               25,592                     -               25,592              - 1

- Trồng mới cây xanh trên từ đường Thanh Niên đến cầu Phú Tảo               5,100              5,100                     -                       -                   -                       -              -

- Cải tạo thay thế bóng, cột đèn không phù hợp và hạ ngầm đường dây
tuyến đường Trường Chinh             13,600           13,600                     -                       -                   -                       -              -

- Kinh phí hỗ trợ lắp dựng mới chiếu sáng ngõ xóm năm             13,200           13,200                     -                       -                   -                       -              -

II CÁC DỰ ÁN TẠO NGUỒN        1,907,343           114,237        1,793,106             974,667           114,237           860,430             861,295   -       129,299           731,996                  -        114,237                    -         141,000      21

II.1 Dự án chuyển tiếp          146,633                    -             146,633             102,906                    -            102,906            102,173                    -             102,173                 -                  -                     -                   -        4

1 XD hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư tại khu đất trạm vật tư nông nghiệp TP, P
Tân Bình, TPHD Ban QLDA 2153

(07/8/2014)             10,169                     -               10,169                     808                     -                    808                    878                     -                     878                  -                  - 1

2 Hạ tầng kỹ thuật khu Nam đường Việt Hòa, Phường Việt Hòa Ban QLDA 2780
(12/10/2018)

            67,105                     -               67,105                56,051                     -               56,051               56,051                     -               56,051                  -                  - 1

3 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường gom ven Quốc lộ 5 phường Tứ
Minh, thành phố Hải Dương

Ban QLDA khu
tái định cư

đường gom ven
Quốc lộ 5,
phường Tứ

2544
(09/12/2016)             37,300                     -               37,300                25,101                     -               25,101               24,298                     -               24,298                  -                  - 1

4 Đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa,
thành phố Hải Dương

Ban QLDA
Công trình khu

dân cư và
đường Tân Dân

2127
(30/7/2020)             32,059           32,059                20,946                     -               20,946               20,946                     -               20,946                  -                  - 1

II.2
Dự án dự đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025
(Đối với các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư thì tổng mức đầu tư là
số liệu dự kiến)

      1,760,710          114,237        1,646,473             871,762          114,237          757,524            759,122   -      129,299           629,823                 -        114,237                   -         141,000     17

a Dự án đang triển khai thực hiện       1,660,710          114,237        1,546,473             771,762          114,237          657,524            559,122   -        29,299           529,823                 -        114,237                   -         141,000     10

1 Khu dân cư mới Tứ Thông, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương Ban QLDA NQ 45
(18/12/2020);           132,622         132,622             132,622                     -             132,622             133,492                     -             133,492                  -                  - 1

2 Khu dân cư Liễu Tràng, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương Ban QLDA
880

(27/01/2022)             44,167           44,167                44,167                     -               44,167               44,167                     -               44,167                  -                  - 1

3 Xây dựng Khu dân cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương Ban QLDA

NQ 40
(18/12/2020);

NQ 20
(20/7/2022)

          191,363         191,363                       23                     -                      23                      23                     -                       23                  -                  - 1

4 Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương Ban QLDA

396
(18/01/2022);

NQ 19
(20/7/2022)

          576,641             18,191           558,450             171,811             18,191           153,620             140,000             13,620           153,620                  -          18,191 1

2
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5 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường
Việt Hòa, thành phố Hải Dương Ban QLDA

6162
(13/10/2022)             89,625                  500             89,125                89,625                  500             89,125               89,625   -              500             89,125                  -               500 1

6 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Lễ Quán, phường Thạch
Khôi, thành phố Hải Dương – Phân khu A Ban QLDA

NQ 30
(20/12/2022)             19,493               1,046             18,447                19,493               1,046             18,447               19,493   -           1,046             18,447                  -            1,046 1

7
Xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và GPMB dự
án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành
phố Hải Dương

Ban QLDA

2292
(11/07/2023)

NQ 14
(26/5/2023)

              32,972             32,972              32,972             32,972             32,972                     -               32,972              -        1

8 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1

Ban QLDA đầu
tư XDCB

1089
(12/4/2023)

NQ 32
(20/12/2022)

          543,850             94,500           449,350             251,072             94,500           156,572               99,350   -         71,350             28,000      94,500     141,000        1

9 Đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành
phố - Khu vực 2

Ban QLDA đầu
tư XDCB

NQ 35
(27/10/2023)             28,457           28,457                  28,457             28,457           28,457             28,457              -        1

10 Hoàn thiện hạ tầng các lô đất điều chỉnh chia lô thuộc khu tái định cư Ngọc
Châu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

Ban QLDA đầu
tư XDCB

3293
(06/10/2023)               1,520              1,520 1,520 1,520             1,520                1,520              -        1

b Danh mục dự án dự kiến triển khai thực hiện 2023-2025
(Sẽ thực hiện phân bổ kế hoạch vốn khi đủ điều kiện)          100,000         100,000             100,000        100,000            200,000 -       100,000         100,000                 -                  -        7

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2 Đồng Xuân (tại trụ sở UBND
thành phố cũ), phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Ban QLDA đầu
tư XDCB             10,667 10,667 9,474 9,474 9,474 10,667              -        1

2 Đầu tư xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trãi và GPMB khu đô thị trung
tâm thành phố - Khu vực 1 (Diamond Land)

 Phụ thuộc quy
hoạch chi tiết,

chưa rõ quy mô
đầu tư

 Triển khai giai
đoạn 2024-
2025

             -        1

5 Cải tạo nút giao với đường Đỗ Ngọc Du và GPMB kết nối giao thông khu
dân cư đường Bà Triệu, phường phạm Ngũ Lão, thành phố hải Dương

 Phụ thuộc quy
hoạch chi tiết,

chưa rõ quy mô
đầu tư

 Triển khai giai
đoạn 2024-
2025

                    -                   -              -        1

6 Đầu tư xây dựng hạ tầng và GPMB khu vực Xí nghiệp gỗ, phường Lê
Thanh Nghị, thành phố hải Dương

 Phụ thuộc quy
hoạch chi tiết,

chưa rõ quy mô
đầu tư

 Triển khai giai
đoạn 2024-
2025

                    -                   -              -        1

7 Xây dựng khu dân cư Tờ Chỉ, xã Gia Xuyên        1

8 Xây dựng khu dân cư Vũ Thượng, phường Ái Quốc
Giao UBND xã
làm chủ đầu tư
nghiên cứu đề

Dừng thực hiện
tại ĐTC TP               27,000             27,000                27,000             27,000             27,000           27,000              -        1

III HỖ TRỢ UBND CÁC PHƯỜNG XÃ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH           547,892               5,737           519,781             240,639         240,639             219,425             21,214           240,639            9,498                -      80

III.1  Dự án giai đoạn trước chuyển sang          300,623              5,737           289,551             135,184                 600          134,034            100,970                    -             100,970           7,000                -     49
a Các dự án hoàn thành quyết toán          229,323              5,737           218,251               91,461                 600            90,311              80,879                    -               80,879           5,000                -     43

1 Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ái Quốc (các hạng
mục phụ trợ)

UBND phường
Ái Quốc

75
(25/6/2019)               4,690              3,152                     817                     -                    817                    358                     -                     358                  - 1

2 Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ái Quốc UBND phường
Ái Quốc

182
(15/01/2018)             14,474                     -               13,474                  1,454                     -                 1,454                 1,086                     -                  1,086                  - 1

3 Sân, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non trung tâm
phường Ái Quốc

UBND phường
Ái Quốc

3655
(06/9/2019)               3,852              3,852                  2,395                     -                 2,395                 2,395                     -                  2,395                  - 1

4 Trường mầm non trung tâm phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương; Hạng
mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng móng 3 tầng

UBND phường
Ái Quốc

784
(28/3/2018)             10,826               1,200                9,626                  1,732                     -                 1,732                 1,731                     -                  1,731                  - 1

5 Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Ngọc châu UBND phường
Ngọc Châu

83
(18/8/2017)               7,950              7,950                  1,247                     -                 1,247                 1,022                     -                  1,022                  - 1

6 Công trình cải tạo, thay mới mái tôn tầng 3 dãy nhà B trường mầm non Phú
Lương phường Ngọc Châu.

UBND phường
Ngọc Châu

49A
(05/7/2018)                  499                     -                     499                       47                     -                      47                      47                     -                       47                  - 1
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7 Xây dựng Hạ tầng điểm dân cư thuộc khu 14, phường Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương

UBND phường
Ngọc Châu 03 (26/1/2018)              1,277                     -                  1,277                  1,187                     -                 1,187                 1,186                     -                  1,186                  - 1

8 Cải tạo nâng tầng 3 NLH 2T6P trường MN Tân Bình, thành phố Hải Dương UBND phường
Tân Bình

967
(27/04/2015)               1,973              1,973                     241                     -                    241                    240                     -                     240                  - 1

9 Cải tạo nâng cấp đường ven sông Hào Thành (Đoạn từ nhà tang lễ thành
phố đến đường Nguyễn Thượng Mẫn)

UBND phường
Nguyễn Trãi

4312
(29/10/2019)               1,491              1,491                     262                     -                    262                    262                     -                     262                  - 1

10 Khu dân cư số 1 xã Gia Xuyên UBND xã Gia
Xuyên

2180
(09/7/2018);

2941
(19/9/2019)

            10,582           10,582                  4,021                     -                 4,021                 3,766                     -                  3,766                  - 1

11 Nhà để xe+ thể thao xã Gia Xuyên UBND xã Gia
Xuyên

2470
(01/6/2016)               1,170              1,170                       10                     -                      10                      10                     -                       10                  - 1

12 Sân gạch, bồn hoa, cổng, tường rào, rãnh thoát nước và sơn nhà lớp học 3
tầng trường THCS xã Liên Hồng

UBND xã Liên
Hồng

1915
(12/6/2018)               4,135              4,135                     182                     -                    182                      29                     -                       29                  - 1

13 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Ruyênh, xã Quyết Thắng, huyện
Thanh Hà ( Giai đoạn 2). Hạng mục: Nền đường, vỉa hè và thoát nước.

UBND xã
Quyết Thắng

3283
(21/8/2017)               4,520              4,520                     170                     -                    170                    171                     -                     171                  - 1

14

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Ruyênh, xã Quyết Thắng, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Giai đoạn 3). Hạng mục: Mặt đường, vỉa hè, an
toàn giao thông, đấu nối đường ra vào KDC với đường tỉnh 390 tại Km 18
+ 300 và thoát nước

UBND xã
Quyết Thắng

22
(02/02/2018)               5,867              5,867                  2,300                     -                 2,300                 2,299                     -                  2,299                  - 1

15 Khu dân cư mới Đồng Ruyênh, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương (Giai đoạn 4); Hạng mục: Cấp điện, cấp nước.

UBND xã
Quyết Thắng

61a
(28/5/2018)               1,037              1,037                     972                     -                    972                    975                     -                     975                  - 1

16 Nhà đa năng trường tiểu học xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

UBND xã
Quyết Thắng

121
(30/8/2019)               2,280              1,730                  1,071                     -                    521                 1,071                     -                  1,071                  - 1

17 Nhà hiệu bộ trường Mầm non trung tâm xã Quyết Thắng UBND xã
Quyết Thắng 31 (02/5/2019)              4,170              4,024                  1,581                     -                 1,581                 1,580                     -                  1,580                  - 1

18 Cải tạo nâng tầng 2 nhà hiệu bộ Trường THCS Quyết Thắng UBND xã
Quyết Thắng

 Số 87
(9/8/2018)               1,109              1,109                     120                     -                    120                    120                     -                     120                  - 1

19 Khu dân cư mới Đồng Ruối thôn Đông Lĩnh xã Quyết Thắng huyện Thanh
Hà

UBND xã
Quyết Thắng

3611
(08/10/2019)               8,359              8,359                  7,407                     -                 7,407                 7,407                     -                  7,407                  - 1

20 Nâng tầng 3 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 3 tầng) trường THCS Tân
Hưng, thành phố Hải Dương

UBND phường
Tân Hưng 16 (08/5/2019)              4,907                     -                  4,907                  3,702                     -                 3,702                 3,698                     -                  3,698                  - 1

21 Sân vận động trung tâm xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà; Hạng mục: San
lấp, sân, cổng, hàng rào, sân khấu và hệ thống thoát nước

UBND xã Tiền
Tiến

41
(16/10/2018)               2,584              2,584                     319                     -                    319                    319                     -                     319                  - 1

22 Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Du Tái, xã Tiền Tiến,
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

UBND xã Tiền
Tiến 21 (14/9/2019)              3,266               1,187                2,079                     245                     -                    245                    244                     -                     244                  - 1

23 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến,
huyện Thanh Hà

UBND xã Tiền
Tiến

34
(24/10/2018)             11,972           11,972                10,132                     -               10,132               10,132                     -               10,132                  - 1

24 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến,
huyện Thanh Hà

UBND xã Tiền
Tiến

2171
(17/6/2019)             11,249           11,249                  9,962                     -                 9,962                 9,962                     -                  9,962                  - 1

25 Cải tạo nâng cấp đường Nhữ Tiến Dụng - Khu 4 Hải Tân UBND phường
Hải Tân 83 (06/7/2018)              1,210                     -                  1,210                     116                     -                    116                    116                     -                     116                  - 1

26 Các hạng mục phụ trợ Trạm y tế phường Hải Tân, thành phố Hải Dương UBND phường
Hải Tân

2060
(16/9/2013)                  532                     -                     532                     227                     -                    227                    227                     -                     227                  - 1

27 Cải tạo sân, khu mộ, bệ kỳ đài nghĩa trang liệt sỹ phường Hải Tân, thành
phố Hải Dương

UBND phường
Hải Tân

22A
(18/3/2019)                  987                 687                     379                     -                    379                    379                     -                     379                  - 1
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28 Xây dựng Nhà văn hóa trung tâm + nhà làm việc Đảng ủy HĐND-UBND
và các hạng mục phụ trợ phường Hải Tân

UBND phường
Hải Tân

2916
(26/10/2018)             20,650               2,300             18,350                14,131                     -               14,131               10,370                     -               10,370                  - 1

29 Cải tạo vửa hè đường Bạch Đằng phía nhà dân đoạn từ đường Nguyễn Du
đến Quảng trường Thống Nhất

UBND phường
Trần Phú

3223A
(02/8/2019)               1,068              1,068                     142                     -                    142                    179                     -                     179                  - 1

30 Cải tạo đường Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung UBND phường
Quang Trung

499
(09/2/2018)                  648                     -                     648                     237                     -                    237                    236                     -                     236                  - 1

31 Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường tiểu học Tứ Minh UBND phường
Tứ Minh

1319
(12/4/2019)             14,881                     -               14,881                  9,393                     -                 9,393                 4,390                     -                  4,390            5,000 1

32 HTKT điểm dân cư Lễ Quán phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương -
Giai đoạn 1

UBND Phường
Thạch Khôi

34
(30/7/2019)             14,364                     -               14,364                  5,125                     -                 5,125                 5,482                     -                  5,482                  - 1

33 Ao bơi hợp vệ sinh xã Nam Đồng UBND Xã
Nam Đồng

84
(13/10/2017)               1,184                     -                  1,184                  1,002                     -                 1,002                    671                     -                     671                  - 1

34 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng xã Nam Đồng-GĐ2 UBND Xã
Nam Đồng

2423
(22/11/2016)               6,328                     -                  6,328                     869                     -                    869                    813                     -                     813                  - 1

35 Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng và san lấp mở rộng trường tiểu học Kim Đồng;
Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng

UBND Xã
Nam Đồng

2424
(22/11/2016)               5,317                  450                4,867                     612                     -                    612                    600                     -                     600                  - 1

36 Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nội bộ xã Nam
Đồng

UBND Xã
Nam Đồng

229
(26/01/2016)               5,223                     -                  5,223                     777                     -                    777                    777                     -                     777                  - 1

37 Điểm dân cư Gia Trong, thôn Chùa Thượng, xã An Châu UBND xã An
Thượng

208
(12/12/2016)               4,719                     -                  3,617                     497                     -                    497                    497                     -                     497                  - 1

38 Trường tiểu học Nhị Châu ( nhà lớp học 3 tầng 12 phòng) phường Nhị Châu UBND phường
Nhị Châu

370
(01/3/2017)             10,290                  600                9,690                  1,805                  600               1,205                 1,803                     -                  1,803                  - 1

39 Xây dựng HTTN đấu nối từ đường Lý Quốc Bảo đến mương Khu 4
Phường Nhị Châu

UBND phường
Nhị Châu

121
(29/12/2017)               1,196                     -                  1,196                     175                     -                    175                    171                     -                     171                  - 1

40 Hạ tầng điểm dân cư nhỏ lẻ khu 4 phường Nhị Châu UBND phường
Nhị Châu

111a
(23/11/2017)               1,323                     -                  1,323                     288                     -                    288                    283                     -                     283                  - 1

41 Đường trục khu 3 phường Nhị Châu UBND phường
Nhị Châu

1865
(04/7/2018)               8,180                     -                  8,180                  2,549                     -                 2,549                 2,546                     -                  2,546                  - 1

42 Xây dựng cổng tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe và một số hạng mục phụ
trợ trường Tiểu học Nhị Châu

UBND phường
Nhị Châu

629
(02/3/2018)               4,112                     -                  4,112                  1,110                     -                 1,110                 1,109                     -                  1,109                  - 1

43 Tu bổ, tôn tạo đình Nhị Châu, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương;
Hạng mục: Đại Bái

UBND phường
Nhị Châu

3411
(02/10/2019)               2,873              2,174                     451                     -                    451                    119                     -                     119                  - 1

b Các dự án hoàn thành chưa quyết toán            71,300                    -               71,300               43,723                    -              43,723              20,091                    -               20,091           2,000                -        6

1 Cải tạo nâng cấp đường huyện 39E; đoạn từ đường huyện 39H - ngã ba
Đình Tâng (Km0-Km1+177,13)

UBND xã Gia
Xuyên

770
(02/02/2018)             11,196           11,196                  8,196                     -                 8,196                 5,950                     -                  5,950                  - 1

2 Trường mầm non xã Liên Hồng, HM San lấp mặt bằng, tường rào, vỉa hè,
lán xe, bể nước, nhà ăn+ nhà bán trú

UBND xã Liên
Hồng

2711
(06/09/2017)               5,912              5,912                  2,307                     -                 2,307                 1,389                     -                  1,389               500 1

3
Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thạch Khôi - Liên Hồng; đoạn từ Khu đô
thị mới phía Nam TP Hải Dương đến trường THCS Liên Hồng (Km0-
Km1+022,2)

UBND xã Liên
Hồng

2535
(14/8/2018)             14,638           14,638                  5,323                     -                 5,323                   -             200 1

4 Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thạch Khôi - Liên Hồng; đoạn từ  trường
THCS Liên Hồng đến ngã tư Đồng Lại  (Km1+022,2- Km1+948,95)

UBND xã Liên
Hồng

5921
(28/12/2018)             14,998           14,998                14,798                     -               14,798                 2,500                     -                  2,500               800 1

5 Sân, vườn cổ tích, tập thể chất ngoài trời và một số hạng mục phụ trợ
trường mầm non Liên Hồng, huyện Gia Lộc

UBND xã Liên
Hồng

2191
(26/7/2019)               7,244              7,244                  4,787                     -                 4,787                 3,782                     -                  3,782               500 1

6 Cải tạo, mở rộng phố Thượng Đạt phường Tứ Minh (đoạn từ Vũ Công Đán
đến giáp KCN Đại An)

UBND phường
Tứ Minh

2467
(18/9/2018)             17,312                     -               17,312                  8,312                     -                 8,312                 6,470                     -                  6,470                  - 1
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III.2  Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025          247,269                    -             230,230             246,269                    -            229,230            118,455             21,214           139,669           2,498                -     31

a Các dự án hoàn thành quyết toán              4,543                    -                 4,543                 4,543                    -                4,543                2,686                    -                 2,686                 -                  -        4

1 Cải tạo, sửa chữa hệ thống tiêu nước khu B4 Bình Minh,phường Phạm Ngũ
Lão, thành phố Hải Dương

UBND phường
Phạm Ngũ Lão

7503
(01/12/2021)               1,491              1,491                  1,491                     -                 1,491                 1,000                     -                  1,000                  - 1

2 Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Thanh Bình UBND phường
Thanh Bình

8732
(28/12/2021)               1,188              1,188                  1,188                     -                 1,188                    600                     -                     600                  - 1

3 Cải tạo phòng một cửa UBND phường Thanh Bình UBND phường
Thanh Bình

8730
(28/12/2021)                  649                 649                     649                     -                    649                    300                     -                     300                  - 1

4 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Nguyễn Trãi UBND phường
Nguyễn Trãi

3807
(22/06/2022)               1,215              1,215                  1,215                     -                 1,215                    786                     -                     786                  - 1

b Các dự án hoàn thành chưa quyết toán            56,555                    -               53,366               55,555                    -              52,366              41,029                  899             41,928                 -                  -     13

1 Nâng tầng 3 (3 phòng học) dãy nhà C trường THCS Tân Bình UBND phường
Tân Bình

634
(02/02/2021)               2,906              2,906                  2,906                     -                 2,906                 2,300                     -                  2,300                  - 1

2 Cải tạo, nâng cấp phố Bình Lộc (đoạn từ ngã 3 giao từ đường Đàm Lộc –
khu đô thị Đỉnh Long)

UBND phường
Tân Bình

4096
(04/12/2020)               4,399              4,399                  3,399                     -                 3,399                 2,500                  899                3,399                  - 1

3 Cải tạo, nâng cấp đường Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố
Hải Dương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến nhà ông Thủy)

UBND phường
Ngọc Châu

1182
(15/3/2021)             14,258           14,258                14,258                     -               14,258               12,789                     -               12,789                  - 1

4 Tu sửa cấp thiết di tích đình Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu, thành phố
Hải Dương

UBND phường
Ngọc Châu

6596
(08/11/2021)               5,031              2,042                  5,031                     -                 2,042                 2,042                     -                  2,042                  - 1

5
Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương (đoạn từ đường Tống Duy Tân đến đường Trần Thánh
Tông)

UBND phường
Ngọc Châu

1183
(15/3/2021)               8,225              8,225                  8,225                     -                 8,225                 6,599                     -                  6,599                  - 1

6
Cải tạo, sửa chữa hệ thống tiêu nước ngõ 10 đường Mạc Thị Bưởi, ngõ 75
đường Lê Thanh Nghị và ngõ 133 đường Trương Mỹ thuộc phường Phạm
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương

UBND phường
Phạm Ngũ Lão

1843
(05/4/2021)               2,446              2,446                  2,446                     -                 2,446                 1,000                     -                  1,000                  - 1

7 Cải tạo, nâng cấp trục đường kết nối phố Bình Lộc với phố Đàm Lộc,
phường

UBND phường
Tân Bình

635
(02/02/2021)               1,596              1,396                  1,596                     -                 1,396                    480                     -                     480                  - 1

8 Cải tạo, nâng cấp lan can, vỉa hè, điện chiếu sáng hồ Thanh Cương, phường
Thanh Bình

UBND phường
Thanh Bình

1028
(14/02/2022)               2,015              2,015                  2,015                     -                 2,015                    700                     -                     700                  - 1

9 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Trần Hưng
Đạo, thành phố Hải Dương

UBND phường
Trần Hưng Đạo

4443
(21/7/2021)               5,473              5,473                  5,473                     -                 5,473              4,404                   -             4,404                - 1

10 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục qua thôn Đồng Bào, xã Gia
Xuyên, thành phố Hải Dương

UBND xã Gia
Xuyên

11
(05/01/2022)               1,847              1,847                  1,847                     -                 1,847                 1,496                     -                  1,496                  -        1

11 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính xã Gia Xuyên, thành
phố Hải Dương

UBND xã Gia
Xuyên

12
(05/01/2022)               4,295              4,295                  4,295                     -                 4,295                 3,430                     -                  3,430                  -        1

12 Cải tạo, nâng cấp ngõ 13 Quán Thánh thuộc khu 4 và khu 13 phường Bình
Hàn

UBND phường
Bình Hàn

8944
(30/12/2021)               1,203              1,203                  1,203                     -                 1,203                 1,000                     -                  1,000                  -        1

13 Xây dựng nhà văn hóa khu 2, phường Hải Tân UBND phường
Hải Tân

8877
(29/12/2021)               2,861              2,861                  2,861                     -                 2,861                 2,288                     -                  2,288                  -        1

c Dự án chuyển tiếp          186,171                    -             172,321             186,171                    -            172,321              74,740             20,315             95,055           2,498                -     14

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thuộc khu 6, phường Tân Bình,
thành phố Hải Dương

UBND phường
Tân Bình

1600
(28/3/2022)               1,702              1,702                  1,702                     -                 1,702                 1,702                     -                  1,702                  - 1

2 Xây dựng mở rộng trường mầm non Tân Bình và đường giao thông kết nối UBND phường
Tân Bình

            10,000           10,000                10,000           10,000                       -                 2,349                2,349

3 Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước và đường giao thông khu vực Tân Kim, phUBND phường Tân B 3805
(22/06/2022)             14,496           11,296                14,496                     -               11,296 -             7,516 7,516 1

3 Xây dựng trường THCS Quyết Thắng UBND xã
Quyết Thắng

6186A
(14/10/2021)             72,539           72,539                72,539                     -               72,539               25,034             10,000             35,034                  - 1

4 Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường Tiểu học Quyết Thắng UBND xã
Quyết Thắng

965
(28/01/2022)               7,093              7,093                  7,093                     -                 7,093                 2,130                     -                  2,130                  - 1

5 Xây dựng trường mầm non Tiền Tiến UBND xã Tiền
Tiến

6452
(28/10/2021)             30,657           30,657                30,657                     -               30,657               28,406                  450             28,856                  - 1
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6 Xây dựng trạm y tế xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương UBND xã Tiền
Tiến

964
(28/01/2022)               9,499              9,499                  9,499                     -                 9,499                 6,650                     -                  6,650                  - 1

7 Xây dựng nhà văn hóa khu 1 phường Cẩm Thượng UBND phường
Cẩm Thượng

4198
(21/7/2022)               1,999              1,999                  1,999                     -                 1,999                    600                     -                     600                  - 1

8 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc trụ sở UBND phường Nhị Châu UBND phường
Nhị Châu

5091
(21/9/2022)               6,479              1,350                  6,479                     -                 1,350                 1,350                     -                  1,350                  - 1

9 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Lê Thanh Nghị UBND phường
Lê Thanh Nghị

5092
(21/9/2022)             10,621              5,100                10,621                     -                 5,100                 2,000                     -                  2,000                  - 1

10 Xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non Gia Xuyên UBND xã Gia
Xuyên

5093
(21/9/2022)               9,800              9,800                  9,800                     -                 9,800                 2,100                     -                  2,100                  - 1

11 Kiên cố hoá kênh tưới tiêu khu vực Đồng Ất xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

UBND xã Gia
Xuyên

53
(30/10/2019)               2,525              2,525                  2,525                     -                 2,525                     -                   -                   -          2,498 1

12

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022 (06 hộ
gia đình đủ điều kiện theo Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 03/06/2022
của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các Sở, ban
ngành, UBND tỉnh)

UBND các
phường xã                     -                       -                       -                      255                     -                     255                  -

13 Cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Trần Phú, thành phố Hải
Dương

UBND phường
Trần Phú

2801
(25/5/2022)               5,899              5,899                  5,899                     -                 5,899                 2,000                     -                  2,000                  - 1

14 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Bình Hàn UBND phường
Bình Hàn

3806
(22/06/2022)               1,699              1,699                  1,699                     -                 1,699                 1,400                     -                  1,400                  - 1

15 Cải tạo giếng đình Đông Quan, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương UBND phường
Tân Hưng

2853
(27/5/2022)               1,162              1,162                  1,162                     -                 1,162                 1,113                     -                  1,113                  - 1

IV CÁC DỰ ÁN THUỘC CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KHÁC CÒN LẠI        2,234,091             78,048        2,154,043          1,422,295             78,048        1,593,478             786,948           153,881           940,829            1,200        33,099                    -                   -    146

IV.1 Dự án giai đoạn trước chuyển sang           357,516                     -             357,516                51,248                     -               50,480               50,401   -           1,166             49,235                  -                  -                      -                   -      19

a Các dự án hoàn thành quyết toán  x          268,730                    -             268,730               27,706                    -              26,938              27,829   -          1,166             26,663                 -                  -     16

1 Hạ tầng kĩ thuật khu VHTT tỉnh: nút N1- N7, N12- N15 Ban QLDA 2739
(04/07/2003)             24,000           24,000                  1,214                     -                 1,214                    943                     -                     943                  -                  - 1

2 Khu dân cư Ngọc Châu ( Hạ tầng ký thuật khu tái định cư P Ngọc Châu,
TPHD) Phòng QLĐT 2118

(31/8/2010)             99,973                     -               99,973                  1,987                     -                 1,987                 1,987                     -                  1,987                  -                  - 1

3 Hạ tầng kĩ thuật khu dân cư mới đồng Bưởi, phường Thạch Khôi Ban QLDA 1485
(26/06/2017)             66,029                     -               66,029                       34                     -                      34                      34                     -                       34                  -                  - 1

4 Cải tạo vỉa hè, cây xanh phía Tây đường Ngô Quyền (đoạn đối diện Liên
đoàn lao động tỉnh) Ban QLDA 3241

(02/8/2019)               1,975              1,975                     809                     -                      41                      41                     -                       41                  -                  - 1

5 Cải tạo, nâng cao năng lực thoát nước một số khu vực thuộc phường Ngọc
Châu Ban QLDA 2795

(01/11/2017)               3,903                     -                  3,903                     434                     -                    434                    434                     -                     434                  -                  - 1

6 Cải tạo, nâng cao năng lực thoát nước của hệ thống cống thoát nước thuộc
KDC Đông Ngô Quyền (giai đoạn 2) Ban QLDA 2885

(25/10/2018)               1,698                     -                  1,698                     338                     -                    338                    338                     -                     338                  -                  - 1

7 Cải tạo hội trường A, phòng họp nhà A và B thuộc HĐND và UBND thành
phố

Văn phòng
UBND &

HĐND

1953
(12/07/2018)               3,623                     -                  3,623                     505                     -                    505                    501                     -                     501                  -                  - 1

8 Cải tạo Trụ sở làm việc Thành ủy Hải Dương Thành ủy Hải
Dương

126
(15/01/2020)               6,998              6,998                     114                     -                    114                    114                     -                     114                  -                  - 1

9 Cải tạo, lắp đặt bổ sung hệ thống biển tên đường, phố trên địa bàn thành
phố Hải Dương Ban chỉ đạo 1664

(07/7/2020)               2,999              2,999                     465                     -                    465                    465                     -                     465                  -                  - 1

10 Cải tạo ngõ 64 đường Hồng Quang và xây dựng, mở rộng khuôn viên nhà
văn hóa KDC số 12, phường Quang Trung Ban QLDA 1617

(31/05/2018)               8,671                     -                  8,671                  1,554                     -                 1,554                 1,554                     -                  1,554                  -                  - 1

11 Cải tạo, chỉnh trang dải cây xanh ven Quốc lộ 5 (dải phân cách giữa Quốc
lộ 5 và đường An Định, đoạn từ cửa ô phía Tây đến phố Thái Hòa) Ban QLDA 879

(22/4/2020)               9,822                     -                  9,822                     200                     -                    200                    200                     -                     200                  -                  - 1
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12 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy Hải Dương Văn phòng
Thành ủy

3498
(30/10/2020)               2,000              2,000                     946                     -                    946                    946                     -                     946                  -                  - 1

13 Lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại các vị trí công cộng trên địa bàn thành
phố Ban QLDA 3554

(11/11/2020)               3,955              3,955                  1,605                     -                 1,605                 1,605                     -                  1,605                  -                  - 1

14 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc số 01 phố Đồng Xuân, thành phố Hải Dương Ban QLDA 3582
(12/11/2020)               1,177              1,177                     659                     -                    659                    659                     -                     659                  -                  - 1

15 Đường trục trung tâm xã Thượng Đạt (đoạn từ đường dẫn cầu Hàn đến cầu
Đình Đông) Ban QLDA 2295

(04/6/2019)             17,107                     -               17,107                  4,349                     -                 4,349                 5,208   -              859                4,349                  -                  - 1

16 Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà bếp ăn trường TH Nhị Châu Ban QLDA 4319
(16/12/2019)             14,800           14,800                12,493                     -               12,493               12,800   -              307             12,493                  -                  - 1

b Các dự án hoàn thành chưa quyết toán  x            38,786                    -               38,786                    970                    -                   970                      -                      -                       -                   -                  -        2

1 HT kĩ thuật khu dân cư Kim Lai, phường Ngọc Châu, tp HD Ban QLDA 1579
(14/12/2006)             20,340           20,340                     259                     -                    259                       -                       -                       -                    -                  - 1

2 Tổ chức nút giao thông Tam Giang thành phố Hải Dương Ban QLDA 2365
(19/08/2011)             18,446           18,446                     711                     -                    711                       -                       -                       -                    -                  - 1

c Các dự án chuyển tiếp  x            50,000                    -               50,000               22,572                    -              22,572              22,572                    -               22,572                 -                  -        1

1 Xây dựng đường Tân Dân đoạn từ đường sắt đến đường phố Văn, phường
Việt Hoà, thành phố Hải Dương

Ban QLDA
đường Tân Dân

1572
(30/6/2017)             50,000                     -               50,000                22,572                     -               22,572               22,572                     -               22,572              - 1

IV.2 Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025        1,876,575             78,048        1,796,527          1,371,047             78,048        1,542,999             736,547           155,047           891,594            1,200        33,099                    -                   -    126

a Các dự án hoàn thành quyết toán          121,273              9,449           111,824             112,116              9,449          102,667            115,234   -        12,567           102,667           1,200          8,249     24

1 Cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống cây xanh trên dải phân cách đường
Hoàng Ngân (đoạn từ cửa ô phía Tây đến cầu Đồng Niên) Ban QLDA 799

(19/2/2021)             12,803           12,803                11,622                     -               11,622               11,622                     -               11,622                  -                  - 1

2 Cải tạo, nâng cấp phòng lớp học, sân thể dục trường THCS Trần Hưng Đạo Ban QLDA 5159
(17/8/2021)               1,061              1,061                     459                     -                    459                    459                     -                     459                  -                  - 1

3 Cải tạo dải cây xanh giữa Quốc lộ 5 và đường Hoàng Ngân (đoạn từ cầu
vượt Tây Phú Lương đến cầu Đồng Niên) Ban QLDA 828

(26/2/2021)             14,628           14,628                13,580                     -               13,580               13,580                     -               13,580                  -                  - 1

4 Cải tạo hệ thống thoát nước trụ sở HĐND & UBND thành phố Hải Dương Ban QLDA 5675
(09/9/2021)               1,222               51.89                1,170                  1,222                    52               1,170                 1,170                      0                1,170                  -                 52 1

5 Hạ ngầm đường dây điện đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương Ban QLDA

5131
(16/8/2021)

4123
(14/7/2022)

              9,312              9,312                  9,185                     -                 9,185                 9,185                     -                  9,185                  -                  - 1

6 Cải tạo, thay thế hệ thống cột điện chiếu sáng đô thị và đầu tư xây dựng hệ
thống chiếu sáng nghệ thuật hai bên bờ sông Bạch Đằng Ban QLDA 5132

(16/8/2021)               9,670              9,670                  9,374                     -                 9,374                 9,374                     -                  9,374                  -                  - 1

7 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ban QLDA 6463
(01/10/2021)               1,498              1,498                  1,430                     -                 1,430                 1,430                     -                  1,430                  -                  - 1

8 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ban QLDA 6461
(01/11/2021)               1,498              1,498                  1,454                     -                 1,454                 1,454                     -                  1,454                  -                  - 1

9 Lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông đường Thanh Bình – Nguyễn Văn
Linh và nút giao thông đường Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt Ban QLDA 6010

(01/10/2021)               2,347              2,347                  2,321                     -                 2,321                 2,321                     -                  2,321                  -                  - 1

10 Cải tạo, sửa chữa đường Vũ Tông Phan Ban QLDA 6178
(13/10/2021)               1,232              1,232                  1,104                     -                 1,104                 1,104                     -                  1,104                  -                  - 1

11 Di chuyển đường dây 22kV tại nút giao Quốc lộ 5 và Ngô Quyền thành phố
Hải Dương Ban QLDA 8729

(28/12/2021)               1,145              1,145                  1,079                     -                 1,079                 1,079                     -                  1,079                  -                  - 1

12 Xây mới trụ sở làm việc Công an phường Tứ Minh Ban QLDA 2663
(26/4/2021)               6,049                  426                5,623                  5,758                  426               5,332                 6,049   -              717                5,332                  -               426 1

13 Xây mới trụ sở làm việc Công an phường Tân Bình Ban QLDA 2664
(26/4/2021)               6,479                  588                5,891                  5,736                  588               5,148                 5,891   -              743                5,148                  -               588 1
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14 Xây mới trụ sở làm việc Công an phường Nhị Châu Ban QLDA 2662
(26/4/2021)               6,388                  563                5,825                  5,688                  563               5,125                 5,825   -              700                5,125                  -               563 1

15 Xây mới trụ sở làm việc Công an phường Lê Thanh Nghị Ban QLDA 4100
(05/07/2021)               6,150                  528                5,621                  6,068                  528               5,540                 6,100   -              560                5,540                  -               528 1

16 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực đường Đoàn Kết thành phố
Hải Dương Ban QLDA 3364

(19/5/2021)             14,690               2,073             12,617                13,057               2,073             10,984               14,690   -           3,706             10,984                  -            2,073 1

17
Mô hình trình diễn trồng cây xanh, hoa đô thị thuộc dự án khoa học & công
nghệ: Cải tạo, phát triển và quản lý hệ thống cây xanh, hoa đô thị cho thành
phố Hải Dương

Ban QLDA  6597
(08/11/2021)               8,576             81.461                8,495                  7,393                    81               7,312                 8,576   -           1,264                7,312                  -                 81        1

18 Cải tạo vỉa hè đường Chương Dương, thành phố Hải Dương (đoạn từ cầu
Hồng Quang đến nhà thi đấu) Ban QLDA  7301

(24/11/2021)               3,454                  156                3,298                  3,233                  156               3,077                 3,454   -              377                3,077                  -               156 1

19 Xây dựng nhà lớp học 4 tầng 4 phòng trường TH Thanh Bình Ban QLDA 6463
(01/11/2021)               2,836                  250                2,586                  2,683                  250               2,433                 2,836   -              403                2,433                  -               250 1

20 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở công an phường Hải Tân, thành phố Hải Dương Ban QLDA 3426
(15/06/2022)               2,453                  263                2,190                  2,271                  263               2,008                 2,453   -              445                2,008                  -               263 1

21 Hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư số 01 phường Hải Tân phục vụ tái định
cư khu Ecoriver Ban QLDA 4033

(08/07/2022)               1,586        1,089.438                   497                  1,479               1,089                  389                 1,586   -           1,197                   389                  -            1,089 1

22 Cải tạo trụ sở làm việc Thành ủy Hải Dương Ban QLDA 5758
(17/11/2022)               2,179               1,500                   680                  2,100               1,500                  600                 2,179   -           1,579                   600                  -            1,500 1

23 Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng chuyên canh rau an toàn VietGap xã Tiền
Tiến, thành phố Hải Dương Phòng Kinh tế 5535

(31/10/2022)               2,043               1,878                   165                  1,878               1,878                     -                      843   -              843                     -              1,200             678 1

24 Cải tạo để làm trụ sở công an xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương Ban QLDA 6099
(07/10/2021)               1,974              1,974                  1,942                     -                 1,942                 1,974   -                32                1,942                  -                  - 1

b Các dự án chuyển tiếp sang năm 2023          205,081              7,075           198,006             201,939              7,075          194,864            201,939   -          7,075           194,864                 -            7,075                   -                   -        8

1 Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà lớp học 04 tầng, nhà đa năng Trường
THCS Việt Hòa, thành phố Hải Dương Ban QLDA

6175
(13/10/2021);

2778
(12/10/2018)

            40,327        1,275.144             39,052                37,185               1,275             35,910               37,185   -           1,275             35,910                  -            1,275 1

2 Xây dựng nhà lớp học 4 tầng trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành
phố Hải Dương Ban QLDA 4834

(06/8/2021)             13,700           13,700                13,700                     -               13,700               13,700                     -               13,700                  -                  - 1

3 Cải tạo nút giao giữa đường Tống Duy Tân với đường Nguyễn Hữu Cầu,
thành phố Hải Dương Ban QLDA  4749

(02/8/2021)               9,786              9,786                  9,786                     -                 9,786                 9,786                     -                  9,786                  -                  -        1

4 Xây dựng trường mầm non Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương Ban QLDA 6146
(08/10/2021)             38,160               2,800             35,360                38,160               2,800             35,360               38,160   -           2,800             35,360                  -            2,800 1

5 Trường mầm non Bình Minh, thành phố Hải Dương Ban QLDA 6176
(13/10/2021)             55,470           55,470                55,470                     -               55,470               55,470                     -               55,470                  -                  - 1

6 Xây dựng nhà lớp học 4 tầng 24 phòng trường TH Hải Tân, thành phố Hải
Dương Ban QLDA 6100

(07/10/2021)             31,600               3,000             28,600                31,600               3,000             28,600               31,600   -           3,000             28,600                  -            3,000 1

7
Cải tạo hệ thống kênh tiêu thoát nước phía sau đường Trần Hưng Đạo,
đoạn từ đường giáp đướng Trần Thánh Tông đến hồ Tân Phong, phường
Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

Ban QLDA 7375
(26/11/2021)             12,748           12,748                12,748                     -               12,748               12,748                     -               12,748                  -                  - 1

8 Cải tạo nút giao giữa đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Nguyễn Hữu
Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương Ban QLDA 6587

(05/11/2021)               3,290              3,290                  3,290                     -                 3,290                 3,290                     -                  3,290                  -                  - 1

c Các dự án đầu tư mới năm 2023           211,137             61,524           147,613             209,137             61,524           147,613             169,302   -         21,689           147,613                  -          17,775                    -                   -      41

1 Xây dựng nhà làm việc công an thuộc trụ sở UBND xã Ngọc Sơn, thành
phố Hải Dương Ban QLDA

2336
(13/7/2023)
QĐ 1130

9,111           6,332.2                2,779                9,111               6,332               2,779                 7,911   -           5,132                2,779                  -                  -        1

2 Xây dựng nhà làm việc công an thuộc trụ sở UBND xã Gia Xuyên, thành
phố Hải Dương Ban QLDA 3446

(17/10/2023)               7,672              5,754.0              1,918                  7,672               5,754               1,918                 5,073   -           3,155                1,918              -        1

3 Xây dựng nhà làm việc công an thuộc trụ sở UBND xã Quyết Thắng, thành
phố Hải Dương Ban QLDA 2228

(04/7/2023)               8,476              6,332.2              2,144                  8,476               6,332               2,144                 7,288   -           5,144                2,144              -        1

4 Xây dựng Nhà làm việc Công an thuộc trụ sở UBND xã Tiền Tiến, thành
phố Hải Dương Ban QLDA

3715
(08/11/2023)

QĐ 3441

              6,222              4,666.5              1,556                  6,222               4,667               1,556                 2,460   -              905                1,556              -        1

5 Xây dựng nhà làm việc Công an thuộc Trụ sở UBND phường Nam Đồng,
thành phố Hải Dương Ban QLDA

3644
(01/11/2023)

QĐ 3099

            12,996              6,332.2              6,664                12,996               6,332               6,664                 3,223               3,441                6,664              -        1

6 Xây dựng Nhà làm việc Công an thuộc trụ sở UBND phường Ái Quốc,
thành phố Hải Dương Ban QLDA

3664
(01/11/2023)

QĐ 3100

            11,090              6,332.2              4,758                11,090               6,332               4,758                 3,274               1,484                4,758              -        1
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7 Xây dựng nhà lớp học trường Tiểu học An Thượng, thành phố Hải Dương Ban QLDA
1107

(14/4/2023)               28,504           10,000               16,504              26,504             10,000             16,504               18,504   -           2,000             16,504        2,000        1

8 Cải tạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ (trường THPT Nguyễn Bình Khiêm
cũ) thành trường Mầm non Quang Trung Ban QLDA

2861
(29/8/2023)

NQ 24
(31/7/2023)

NQ 17

            26,200             10,000             16,200                26,200             10,000             16,200               15,720                  480             16,200      10,000        1

9 Cải tạo, thay thế tủ trung thế (RMU-24kV) bị sự cố thuộc trạm biến áp trạm
bơm Bình Lâu Ban QLDA 1649

(26/5/2023)                    952                575                     377                   952                  575                  377                    952   -              575                   377           575        1

10 Cải tạo, sửa chữa hội trường, phòng họp, phòng làm việc và các công trình
phụ trợ thuộc Trụ sở HĐND&UBND thành phố Hải Dương Ban QLDA

2565
(08/08/2023)

QĐ 1343
                5,274             4,200                  1,074                5,274               4,200               1,074                 5,274   -           4,200                1,074        4,200        1

11 Cải tạo hệ thống cây xanh, block, vỉa hè trên đường Ngô Quyền Ban QLDA
2696

(18/08/2023)
QĐ 2250

                7,643             1,000                  6,643                7,643               1,000               6,643               10,541   -           3,898                6,643        1,000        1

12 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng, thành phố
Hải Dương Ban QLDA NQ 03

(20/4/2022)             27,197           27,197                27,197                     -               27,197               27,197                     -               27,197                  -                  - 1

Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây
dựng, tỷ lệ 1/2000 các phường xã trên địa bàn thành phố (dự toán là số dự
kiến)

Ban QLDA             59,800           59,800                59,800                     -               59,800               61,885   -           2,085             59,800                  -                  -      29

13 Phân khu 1E (Phân khu Khu vực phường Bình Hàn và phường Cẩm
Thượng), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000               2,215              2,215               2,215   -                  0                2,215              - 1

14 Phân khu 1F (Phân khu Khu vực phường Lê Thanh Nghị), thành phố Hải
Dương, tỷ lệ 1/2000               1,441              1,441               1,441                      0                1,441              - 1

15 Phân khu 1B (Phân khu Khu vực phường Tứ Minh), thành phố Hải Dương,
tỷ lệ 1/2000               3,129              3,129               3,129   -                  0                3,129              - 1

16 Quy hoạch phân khu 3A (Phân khu Khu vực Liên Hồng), thành phố Hải
Dương, tỷ lệ 1/2000               3,429              3,429               4,099   -              670                3,429              - 1

17 Quy hoạch phân khu 4C (phân khu khu vực phía Nam đường vành đai 1),
thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000               4,486              4,486               4,460                    26                4,486              - 1

18 Quy hoạch phân 5B (Phân khu Khu vực Quyết Thắng), thành phố Hải
Dương, tỷ lệ 1/2000

              4,052              4,052               4,052   -                  0                4,052              - 1

19 Quy hoạch phân khu 6B (Phân khu phường Ái Quốc và khu vực lân cận),
thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000               4,920              4,920               4,920   -                  0                4,920              - 1

20 Quy hoạch phân khu 5A (Phân khu khu vực phường Nam Đồng), thành
phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000               2,542              2,542               2,542                      0                2,542              - 1

21 Quy hoạch phân khu 4B (Phân khu khu vực phường Tân Hưng và khu vực
lân cận), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000               3,231              3,231               3,231   -                  0                3,231              - 1

22 Quy hoạch phân khu 3C (Phân khu khu vực phường Thạch Khôi), thành
phố Hải Dương , tỷ lệ 1/2000               2,422              2,422               2,422                      0                2,422              - 1

* Điều chỉnh cục bộ                   -                       -              -

23 Điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực
phía Tây trung tâm thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000                  161                 161                  222   -                61                   161              - 1

24
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu vực phía Nam trung tâm thành
phố Hải Dương (vị trí điều chỉnh khu vực Khu hành chính tập trung tỉnh và
Trụ sở UBND thành phố cũ, số 02 Đồng Xuân), tỷ lệ 1/2000

                 161                 161                  222   -                61                   161              - 1

25 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lê Thanh Nghị (vị trí điều
chỉnh khu vực Xí nghiệp Gỗ), tỷ lệ 1/2000                  161                 161                  222   -                61                   161              - 1

26 Điều chỉnh cục bộ Khu vực kho xăng dầu K132 thuộc Quy hoạch phân khu
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000                  161                 161                  222   -                61                   161              - 1

27 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều
chỉnh khu vực Chợ Thanh Bình cũ - Lô CC-11), tỷ lệ 1/2000                  161                 161                  222   -                61                   161              - 1

28 Phân khu 2 (Phân khu Khu vực ven sông Thái Bình), thành phố Hải
Dương, tỷ lệ 1/2000               3,093              3,093               3,093                      0                3,093              - 1

* Lập Quy hoạch 1/500                   -                       -              -

29 Điều chỉnh cục bộ lô đất hỗn hợp HH-01 thuộc Quy hoạch chi tiết xây
dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500                  222                 222                  222                     -                     222              - 1

30 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Cẩm Khê, phường
Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500                  303                 303                  222                    81                   303              - 1

31 Điều chỉnh Khu 2 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị trung tâm
thành phố Hải Dương (Diamond land), tỷ lệ 1/500                  383                 383                  222                  161                   383              - 1
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32 Điều chỉnh cục bộ (lần 4) Lô II,IV,V,VII (Khu chung cư Tạ Quang Bửu)
thuộc Quy hoạch chi tiết Khu tập thể CBCNV “Làng LILAMA 69-3”                  141                 141                  222   -                81                   141              - 1

33 Phân khu 1H (Phân khu Khu vực phường Ngọc Châu và phường Nhị
Châu), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000               1,998              1,998               1,998                     -                  1,998              - 1

34 Phân khu 1D (Phân khu Khu vực phường Thanh Bình), thành phố Hải
Dương, tỷ lệ 1/2000               2,043              2,043               2,043                     -                  2,043              - 1

35 Phân khu 1C (Phân khu Khu vực phường Tân Bình), thành phố Hải Dương,
tỷ lệ 1/2000               2,067              2,067               2,067                     -                  2,067              - 1

36 Phân khu 1A (Phân khu Khu vực phường Việt Hòa), thành phố Hải Dương,
tỷ lệ 1/2000               2,754              2,754               2,754                     -                  2,754              - 1

37 Phân khu 4A (Phân khu Khu vực phường Hải Tân), thành phố Hải Dương,
tỷ lệ 1/2000               2,013              2,013               2,013                     -                  2,013              - 1

38 Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Tiền Tiến, thành phố Hải
Dương, tỷ lệ 1/2000               4,556              4,556               4,556                     -                  4,556              - 1

39 Quy hoạch chung xây dựng xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỷ lệ
1/2000               3,768              3,768               3,768                     -                  3,768              - 1

40 Phân khu 1G (Phân khu Khu vực trung tâm), thành phố Hải Dương, tỷ lệ
1/2000               2,782              2,782               2,782   -                  0                2,782              - 1

41 Phân khu 3B (Điều chỉnh phân khu Khu vực phía Đông đường Võ Nguyên
Giáp), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000)               1,006              1,006               2,302   -           1,296                1,006              - 1

d
Danh mục dự án dự kiến thực hiện năm 2024-2025
(Số tổng mức đầu tư và số vốn bố trí cho dự án theo từng năm là số dự
kiến)

       1,339,085                     -          1,339,085             847,855                     -          1,097,855             250,072           196,379           446,451                  -                  -                      -                   -      53

d.1 Các dự án trường học           824,087                     -             824,087             574,087                     -             824,087             115,603           105,950           221,553                  -                  -                      -                   -      29

* Các dự án đã phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án           211,053                     -             211,053             211,053                     -             211,053               82,246           128,807           211,053                  -                  -                      -                   -        8

1 Xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường TH Liên Hồng Ban QLDA
NQ 34

(27/10/2023)             39,990 39,990             39,990                     -               39,990                    300             39,690             39,990 1

2 Xây dựng nhà lớp học 04 tầng và cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 03 tầng
trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Hải Dương Ban QLDA

3263
(02/10/2023)

NQ 16
(30/5/2023)

            22,971           22,971                22,971                     -               22,971               22,971                     -               22,971              - 1

3 Xây dựng nhà lớp học 4 tầng trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Hải
Dương Ban QLDA

2860
(29/8/2023)

NQ 15
(30/5/2023)

            23,850           23,850                23,850                     -               23,850               23,850                     -               23,850              - 1

4 Xây dựng nhà lớp học trường Tiểu học Nam Đồng, thành phố Hải Dương Ban QLDA
NQ 32

(27/10/2023) 33,988           33,988                33,988                     -               33,988               34,225   -              237             33,988 1

5 Xây dựng nhà lớp học 04 tầng 12 phòng trường TH Cẩm Thượng, thành
phố Hải Dương Ban QLDA

NQ 37
(27/10/2023)             20,971 20,971             20,971                     -               20,971                    300             20,671             20,971 1

6 Xây dựng nhà lớp học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu
học Nhị Châu, thành phố Hải Dương Ban QLDA

NQ 36
(27/10/2023)             26,696 26,696             26,696                     -               26,696                    300             26,396             26,696 1

7 Xây dựng nhà lớp học trường THCS Tiền Tiến Ban QLDA
NQ 38

(27/10/2023)             27,779           27,779                27,779                     -               27,779                    300             27,479             27,779 1

8 Xây dựng nhà lớp học 04 tầng 12 phòng trường tiểu học Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương Ban QLDA

3892
(20/11/2023)

QĐ 3168
            14,808           14,808                14,808                     -               14,808           14,808             14,808 1

*

Nhóm các dự án thuộc đề án Quy hoạch vị trí, địa điểm đầu tư xây
dựng hệ thống trường học thành phố Hải Dương giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030
(Sau khi sắp xếp thứ tự ưu tiên, sẽ thực hiện lập các bước chuẩn bị đầu
tư, cân đối để bố trí vốn)

          613,034                     -             613,034             363,034                     -             613,034               33,357   -         22,857             10,500                  -                  -                      -                   -      21

d.2 Các dự án chỉnh trang đô thị           102,461                     -             102,461             102,461                     -             102,461               12,500             79,961             92,461                  -                  -                      -                   -      10

* Các dự án đã phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án             47,461                     -               47,461                47,461                     -               47,461               12,500             34,961             47,461                  -                  -                      -                   -        4
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1 Lắp đặt mới cột điện chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ nút giao
Phú Lương đến Quảng trường Độc Lập) Ban QLDA             12,000           12,000                12,000                     -               12,000           12,000             12,000 1

2 Cải tạo hệ thống thoát nước, block, vỉa hè trên đường Nguyễn Lương Bằng
(đoạn từ đường Vũ Hựu đến Ngã tư Máy Sứ) Ban QLDA

QĐ 3521
(25/10/2023) 14,250           14,250                14,250                     -               14,250               12,500               1,750             14,250        1

3  Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Hoàng Ngân (đoạn từ cầu vượt
Tây Phú Lương đến ngã ba Hoàng Long), thành phố Hải Dương Ban QLDA QĐ 4054

(28/11/2023)             12,927           12,927                12,927                     -               12,927           12,927             12,927 1

4  Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng đường An Định (đoạn từ cầu vượt Tây
Phú Lương đến cầu Đồng Niên) Ban QLDA QĐ 4053

(28/11/2023)               8,284              8,284                  8,284                     -                 8,284             8,284                8,284 1

* Danh mục dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2024-2025
(Số tổng mức đầu tư và số vốn phân bổ là số dự kiến)             55,000                     -               55,000                55,000                     -               55,000                       -               45,000             45,000                  -                  -                      -                   -        6

1 Chỉnh trang nút giao Quảng trường Độc lập Ban QLDA               3,000              3,000                  3,000                     -                 3,000                       -                 3,000                3,000 1

2 Lắp đặt máy tập thể dục tại các vị trí công cộng trên địa bàn thành phố Ban QLDA             12,000           12,000                12,000                     -               12,000           12,000             12,000 1

3 Cải tạo block, vỉa hè đường Thanh Niên (đoạn công viên Bạch Đằng) Ban QLDA               2,500              2,500                  2,500                     -                 2,500             2,500                2,500 1

4 Cải tạo block, vỉa hè phố Phạm Ngũ Lão, Đại lộ Hồ Chí Minh Ban QLDA               5,000              5,000                  5,000                     -                 5,000             5,000                5,000 1

5 Cải tạo block, vỉa hè, cây xanh trên phố Nguyễn Thị Định Ban QLDA               2,500              2,500                  2,500                     -                 2,500             2,500                2,500 1

6 Xây dựng một số tác phẩm điêu khắc tại không gian đô thị thành phố Hải
Dương Ban QLDA             10,000           10,000                10,000                     -               10,000                500                   500

7 Cải tạo hạ tầng và điện chiếu sáng công viên Bạch Đằng Ban QLDA             20,000           20,000                20,000                     -               20,000           19,500             19,500 1

d.3 Các dự án hạ tầng, giao thông kỹ thuật khác           171,307                     -             171,307             171,307                     -             171,307               63,883             68,554           132,437                  -                  -                      -                   -

* Các dự án đã phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án             14,157                     -               14,157                14,157                     -               14,157                 8,462               5,695             14,157                  -                  -                      -                   -

1 Xử lý thoát nước khu Phú Bình, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương Ban QLDA
QĐ 3657

(02/11/2023) 14,157           14,157                14,157                     -               14,157                 8,462               5,695             14,157 1

* Danh mục dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2024-2025
(Số tổng mức đầu tư và số vốn phân bổ là số dự kiến)           157,150                     -             157,150             157,150                     -             157,150               55,421             62,859           118,280                  -                  -                      -                   -      13

1 Cải tạo hệ thống thoát nước đường Điện Biên Phủ
 Hệ thống thoát
nước theo quy
hoạch chung
đoạn tuyến từ

Triển khai giai
đoạn 2024-
2025,
Sau khi nghiên

            19,500           19,500                19,500                     -               19,500               15,000                  100             15,100        1

2 Lắp đặt bổ sung máy bơm tại trạm bơm Bình Lâu, thành phố Hải Dương
Bổ sung vào
quy mô dự án
cải tạo nâng
cao năng lực

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

                8,930                8,930                8,930                     -                 8,930                 8,930                     -                  8,930        1

3 Thực hiện công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thành phố               7,000              7,000                  7,000             7,000                       -                 7,000                7,000        1

4 Mở rộng nút giao đường Phạm Ngũ Lão và xóm Quyết Thắng
UBND phường
đã nghiên cứu

đầu tư từ nguồn

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

            15,000           15,000                15,000           15,000                    500                     -                     500        1

5
Thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa
chính, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành 2021-2025

            75,729           75,729                75,729           75,729                       -               75,729             75,729 1

6  Dự án: Đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hải Dương giai
đoạn 2023-2025, gồm 08 dự án thành phần Ban QLDA NQ 27

(31/7/2023)             30,991           30,991                30,991                     -               30,991               30,991   -         19,970             11,021              - 8

d.4 Danh mục dự án đề xuất dừng thực hiện, đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư
công trung hạn           241,230                     -             241,230             58,086   -         58,086                     -                    -                  -                      -                   -      14

1 Cải tạo cầu Hồng Quang, thành phố Hải Dương Ban QLDA 7772
(13/12/2021)

              1,860              1,860                     -                       -                -                  -        1

2 Xây dựng HTKT điểm dân cư mới Mả Tác, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn
Phụ thuộc chủ

trương sáp
nhập địa giới

Dừng thực hiện
tại ĐTC TP               31,680             31,680                31,680             31,680        1
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3 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Hoàng Ngân và An Định
Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục,
tách thành 02

            13,456           13,456             13,456   -         13,456        1

4 Kiên cố hóa kênh Lê Viết Hưng
 Cần đánh giá
và nghiên cứu

tổng thể hệ

Triển khai giai
đoạn 2025-
2030

            13,000           13,000             10,000   -         10,000        1

5 Xây dựng Trạm bơm Hồ Nghè
Không phù hợp
với quy hoạch

chung thành phố

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

            15,000           15,000             11,000   -         11,000        1

6 Hạ ngầm đường dây 22Kv và chỉnh trang tuyến đường Trường Chinh,
thành phố Hải Dương

 Chưa thống
nhất được với
ngành Điện về
phạm vi đầu tư

Triển khai giai
đoạn 2024-
2025

              76,854             76,854              76,854                     -               76,854                    200   -              200        1

7 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực phía Nam đường Tôn Đức
Thắng và Quảng trường Thống Nhất

 Cần nghiên
cứu đầu tư tổng

thể với hệ
thống kênh T2,

Triển khai giai
đoạn 2024-
2025

            14,700           14,700                14,700                     -               14,700               11,700   -         11,700        1

8 Cải tạo, trang trí các đảo, nút giao thông nút giao Quảng trường Độc lập,
nút giao ngã tư máy Sứ

Việc cải tạo các
nút giao cần
gắn với kiến

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

                2,000                2,000               2,000   -           2,000        1

9 Chỉnh trang hệ thống đèn trang trí trên một số tuyến phố trong thành phố
Sẽ gắn với

công tác chỉnh
trang điện trang

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

                8,230                8,230               8,230   -           8,230        1

10 XD công trình nhà ăn bán trú, công trình phụ trợ trường mầm non Việt Hòaứu, đề xuất giao UBND phường triển khai từ nguồn vốn ngân sách ph
Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

            12,000           12,000                  300   -              300        1

11 Nhà lớp học 3 tầng trường THCS Quyết Thắng
UBND xã đang

đầu tư Xây
dựng từ nguồn

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

            15,000           15,000                  300   -              300        1

12 NLH 2 tầng trường MN Tân Bình tại khu trung tâm và một số phòng học
điểm trường Tân Kim

UBND phường
đã nghiên cứu

đầu tư

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

            12,000           12,000                  300   -              300        1

13 Cải tạo nút giao Trịnh Thị Lan và Trần Hưng Đạo
 Phụ thuộc đề
án, kế hoạch

đầu tư các nút
giao ngõ xóm

Triển khai giai
đoạn 2024 -
2025
Sau khi có đề

            10,450           10,450                10,450                     -               10,450                    300   -              300        1

14 NLH trường THCS An Thượng (điểm An Châu).
Qua rà soát
Nhà trường
chưa có nhu

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

            15,000           15,000                  300   -              300        1

V Dự kiến hỗ trợ UBND các phường, xã có số thu tiền đất trong giai
đoạn 2024-2025             60,330   -         21,214             39,116

B
PHẦN THỨ HAI: BỐ TRÍ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ
ÁN, ĐỀ XUẤT TỈNH THỰC HIỆN
(Số vốn phân bổ là số dự kiến)

       1,699,704                     -          1,699,704               2,000               1,000                3,000                  -                  -            819,877                 -        6

1 Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng và đèn trang trí mỹ thuật trên đường
Trường Chinh và Đại lộ Võ Nguyên Giáp

Hiện chưa có
thiết kế đô thị;
đồng thời thành

Dừng thực
hiện, đưa ra
khỏi danh mục

50,000 50,000                  500                     -                     500          49,500        1

2 Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và Đại lộ Võ Nguyên Giáp 224,695 224,695                 500        1

3 Xây dựng công viên phía Nam thành phố Hải Dương           653,132         653,132                     -                    500                   500        1

4 Xây dựng cầu vượt nút giao cầu Cất, thành phố Hải Dương 225,070 225,070                  500                     -                     500        224,570        1

5 Mở rộng, tăng cường thoát nước kênh T2 và cải tạo hệ thống thoát nước
khu vực lân cận           237,450         237,450                  500                     -                     500        236,950        1

6 Cải tạo, mở rộng đường phố Văn, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương           309,357         309,357                  500                     -                     500        308,857        1

C PHẦN THỨ BA: HOÀN TRẢ PHẦN ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT
TRIỂN ĐẤT, TRẢ NỢ GỐC DỰ ÁN ODA                     -                       -                       -                         -                       -                       -               110,460             30,540           141,000                  -                  -                      -                   -        2

1 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1         141,000           141,000 1

2 Trả nợ gốc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải
Dương tỉnh Hải Dương           110,460   -       110,460                     - 1
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